Tr­êng THPT Lôc Nam                   KiÓm tra líp 10 bµi sè 2
  (§Ò thi cã 02  trang)                        m«n Ho¸ häc - th¸ng 11-2008
                                          Thêi gian lµm bµi 1 tiÕt - Sè c©u tr¾c nghiÖm: 30 c©u.          

                      (Häc sinh kh«ng ®­îc sö dông B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc).
Câu 1: Các nguyên tố thuộc nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:


A. Cùng số (e) trong nguyên tử.
B. Cùng là nguyên tố s hoặc p.


C. Số (e) lớp ngoài cùng như nhau.
D. Số lớp (e) như nhau.

Câu 2:  Các nguyên tố hóa học ở nhóm IA của bảng tuần hoàn có tính chất nào sau đây?


A. Dễ nhường 1 electron.
                      B. Không tác dụng với oxi.


C. Dễ dàng tác dụng với nước cho dung dịch axit.                      D. Không tác dụng với dung dịch axit.
Câu 3: 
Câu 4: Cho 6,4 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Các kim loại đó là:


A. Ca và Sr.        B. Mg và Ca.
C. Be và Mg.               D. A, B đều đúng.
Câu 5: Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong 1 chu kì có tổng số hạt proton trong 2 hạt nhân là 25. Vị trí của  A và B trong bảng tuần hoàn là:


A. Chu kì 3 và các nhóm IA và IIA.
B. Chu kì 2 và các nhóm IA và IIA.


C. Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA.
D. Chu kì 3 và các nhóm IIIA và IVA
Câu 6: 
Câu 7:Trong 1 chu kì, tính kim loại của các nguyên tố:


A. Tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.       
   B. Giảm dần theo chiều tăng của số lớp eletron.


C. Tăng dần theo chiều tăng của độ âm điện.
    
   D. Giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Câu 8:Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.


A. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần.


B. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần.


C. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.


D. bán kính nguyên tử giảm dần, Tính phi kim giảm dần.

Câu 9: Oxit B có công thức X2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong B là 66, trong đó số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. B là chất nào dưới đây?


A. Na2O.                              B. N2O.
         C. Li2O.                                       D. K2O.
Câu 10: 
Câu 11: Vị trí của nguyên tố X có Z = 35 trong bảng tuần hoàn là:


A. Chu kì 4, nhóm IIA.
   
B. Chu kì 3, nhóm IIA.          
    C. Chu kì 4, nhóm VIIA.         
D. Chu kì 4, nhóm VIA.

Câu 12:  
Câu 13: 
Câu 14
Câu 15: Cho các nguyên tử sau: Li (Z = 3); Na ( Z=11); Al (Z = 13); K (Z = 19); Ca (Z=20); Fe ( Z=26). Dãy nguyên tử nào dưới đây có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau?


A. Na; K; Li.
B. Na; Al; Ca.
C. Na; Ca; Fe.
D. Na; Ca; Li.

Câu 16: 
Câu 17: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho biết:


A. Số proton trong hạt nhân nguyên tử.
B. Số notron trong hạt nhân nguyên tử.


C. Số electron hóa trị.
D. Số electron trong hạt nhân nguyên tử.

Câu 18: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X, A, M, R lần lượt là: 6, 9, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng:


A. M, R thuộc nhóm IIA.
B. Cả 4 nguyên tố trên đều thuộc 1 chu kì.


C. X và A thuộc cùng 1 chu kì.
D. A, M thuộc chu kì 3.

Câu 19: 
Câu 20: Cho các nguyên tố Ca ( Z=20); C (Z=6); F (Z=9); O (Z=8); Be ( Z=4). Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần của độ âm điện là:


A. Ca; F; O; Be; C.            B. Be; C; O; F; Ca.             C. Ca; Be; C; O; F.                  D. Ca; C; Be; F.
Câu 21: Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit của các hiđroxit:

A. Al(OH)3; H2SO4; H3PO4; HClO4.




B. H2SiO3; H3PO4; H2SO4; HClO4.          

C. H3PO4; H2SO4; H2SiO3;HClO4.




D. H2SiO3; HClO4; H3PO4; H2SO4;

Câu 22: Nguyên tố X thuộc nhóm A, có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 3s23p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:


A. Chu kì 3, nhóm VIIIA.                                                      B. Chu kì 2, nhóm IIA.

    C. Chu kì 6, nhóm IIIA.                                                        D. Chu kì 3, nhóm VIA. 
Câu 23: 
Câu 24: Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VA. Cấu hình electron của X là:


A. 1s22s22p63s23p64s24p5
B. 1s22s22p63s23p3

    C. 1s22s22p63s13p4
D. 1s22s22p63s23p5 
Câu 25: 
Câu 26: Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều giảm dần tính bazơ của các hiđroxit:


A. Al(OH)3; KOH; NaOH; Ca(OH)2. 
B. NaOH; KOH; Ca(OH)2; Al(OH)3.

C. KOH; NaOH; Ca(OH)2; Al(OH)3.
D. KOH; NaOH; Al(OH)3; Ca(OH)2.
Câu 27: 
Câu 28: Trong các nguyên tố sau đây. Nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là:


A. K (Z = 19).
B. N (Z = 7).
C. Na (Z = 11).
D. F (Z = 9).

Câu 29: Nguyên tố Fe, Z = 26, ở chu kì 4, nhóm VIIIB trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử Fe  là:


A. 1s22s22p63s23p64s23d6 
B. 1s22s22p63s23p63d64s2

    C. 1s22s22p63s23p63d54s1 
D. 1s22s22p63s23p64s23d3 
Câu 30: X và Y là 2 nguyên tố cùng một nhóm A thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của X và Y là 32. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn lần lượt là:


A. X: Chu kì 4, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 5, nhóm VIA.             
    B. X: Chu kì 3, nhóm IIA; Y: chu kì 4, nhóm IIA.

    C. X: Chu kì 2, nhóm IIIA; Y thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.              

    D. X: Chu kì 1, nhóm IVA; Y: chu kì 2, nhóm IVA.
-------------------------------------------Hết------------------------------------
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